[bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - NĂM HỌC 2022 - 2023
	  Cấp  độ
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
	1.Tính gt biểu thức
	Rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai
	
Tìm các số nguyên  để bt nhỏ hơn 0
	
	

	Số câu 
Số điểm    

	1
0,5

	1
1,0
	1
0,5
	
	3
    2,0


	2. Giải bài toán bằng cách lập pt , giải hpt
	
	Giải hpt
	Dạng toán năng suất
	
	

	Số câu 
Số điểm     

	
	1
1,0
	1
2,0

	
	2
3,0


	3. Phương trình bậc 2
	Giải PT
	

	Tìm đk để PT có nghiệm tm
	
	

	Số câu 
Số điểm  

	1
0,5
	


	1
0,5
	
	2
1,0


	4. Góc với đường tròn
	Chứng minh bốn điểm cùng thuộc một đường tròn, vẽ hình
	Chứng minh tam giác đồng dạng
	Chứng minh tiếp tuyến của đường tròn
	Chứng minh đẳng thức
	

	Số câu 
Số điểm  

	1
1,0

	1
1,0

	1
0,5
	1
0,5

	4
3,0


	5. Hình trụ
	
	Tính thể tích hình trụ
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  

	
	1
0,5
	
	
	1
0,5

	6. Cực trị
	
	
	
	Tìm GTNN của biểu thức
	

	Số câu 
Số điểm  

	
	
	
	1
0,5
	1
0,5

	Tổng số câu 
T. số điểm
Tỉ lệ %
	3
            2,0
20 %
	4
3,5
35 %
	4
3,5
35 %
	2
1,0
10%
	13
10 
100%

	
	
	
	
	
	





























	PHÒNG GD ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS KIẾN HƯNG

	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
Năm học : 2022 -2023
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút


Bài I: (2,0 điểm) 



Cho biểu thức:  và  với 


1) Tính giá trị biểu thức  tại .

2) Chứng minh: .



3) Biết  Tìm các số nguyên  để .
Bài II: (2,5 điểm)Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
1) Một phân xưởng theo kế hoạch cần sản xuất 900 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng đó vượt mức 5 sản phẩm nên đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định là 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng đó cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?



2) Một lon nước ngọt hình trụ có đường kính đáy là , độ dài trục là . Tính thể tích lon nước ngọt biết ? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Bài III: (2,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình sau .


2) Cho phương trình ( là tham số)

a) Giải phương trình khi 



b) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện .
Bài IV: (3 điểm) Cho đường tròn (O;R) đường kính AB và điểm M thuộc đường tròn đó (M khác A, B). Trên dây BM lấy điểm N (N khác B và M), tia AN cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P. Tia AM và tia BP cắt nhau tại Q.
1) Chứng minh : Bốn điểm M, N, P, Q cùng thuộc một đường tròn.


2) Chứng minh :  và  đồng dạng.


3) Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác .


            4) Dựng hình bình hành . Chứng minh 


Bài V: (0,5 điểm)  Cho  và .

                                Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
	Bài
	Ý
	Hướng dẫn 
	Điểm

	Bài I
(2đ)
	1
(0,5đ)
	

1) Tính giá trị biểu thức  tại 


Thay  vào biểu thức  ta được:




Vậy  tại .

	

0,25

0,25

	
	2
(1đ)
	
2) Chứng minh: 




Vậy  với 

	




0,25





0,25


0,25


0,25

	
	3
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14](0,5đ)
	


3) Biết  Tìm các số nguyên  để 


Ta có:  với 

Để 



Vì  Do đó: 

Kết hợp điều kiện: 



Suy ra,  để , mà 


Vậy  để 

	



0,25




0,25

	Bài II
(2,5đ)
	(2đ)
	

1)Gọi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất được số sản phẩm là:  (sản phẩm, )

Thời gian mà phân xưởng đó đã hoàn thành theo kế hoạch là:  (ngày).

Do mỗi ngày phân xưởng đó làm vượt mức 5 sản phẩm nên số sản phẩm mà phân xưởng đó là trong một ngày ở thực tế là:  (sản phẩm).

Thời gian mà phân xưởng làm trong thực tế là:  (ngày).
Do phân xưởng hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định là 2 ngày nên ta có phương trình:

                

         

         

         

         

          
Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất được số sản phẩm là: 45 sản phẩm
	
0,25





  0,25


0,5







0,5

0,25

0,25

	
	0,5 đ
	
2)Bán kính đáy của lon nước hình trụ là: .

Thể tích lon nước ngọt là: .

Vậy thể tích lon nước ngọt là: .

	



0,5

	Bài III
(2đ)
	1
(1đ)
	
1. Điều kiện: 


Đặt  (điều kiện 

Khi đó hệ phương trình đã cho có dạng 

Với  

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm 

	
0,25



0,25


0,25


0,25

	
	2
(1đ)
	2)

a) Thay vào phương trình ta có:










Vậy  khi 


b) phương trình có 

 phương trình có hai nghiệm phân biệt 

Theo Viet ta có: 


Theo bài ra  nên ta có hệ: 

Suy ra 



Vậy  phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện .

	




0,25

0,25



0,25








0,25

	Bài IV
(3đ)
	Hình vẽ
(0,25đ)
	



[image: ]

	



0,25








	
	1
(0,75đ)
	
1)Xét đường tròn  ta có: 

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


hay  

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


hay  

Xét tứ giác  ta có:

 

 

Mà là hai góc ở vị trí đối nhau

Suy ra, tứ giác  nội tiếp đường tròn


Vậy,  điểm  cùng thuộc một đường tròn.

	




0,25


 
  0,25

0,25

	
	2
(1đ)
	
2)Xét tứ giác  nội tiếp đường tròn ta có: 


( 2 góc nội tiếp cùng chắn cung )

Hay  



Mà  (2 góc nội tiếp cùng chắn cung  trong )

 


Xét tam giác  và  ta có:

 

 

 

	


0,25



0,25




0,5

	
	3
(0,5đ)
	

3)Gọi  là trung điểm của 



Xét  vuông tại   


Suy ra,  là tâm đường tròn ngoại tiếp  

Xét  ta có:



 cân tại  



Xét  ta có:  cân tại  

 

Hay  



Vây,  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác  tại .

	






0,25





0,25

	
	4
(0,5đ)
	

4)Vì tứ giác  là hình bình hành nên  




 mà   hay  



 mà  hay  

Xét tứ giác  ta có :

 

Mà ở hai vị trí đối nhau

Suy ra, tứ giác  nội tiếp một đường tròn


 (góc nội tiếp cùng chắn cung )

Mà  

 


Xét tam giác  vuông tại ta có:

  (tỉ số lượng giác của góc nhọn)

 (đpcm) 

	








0,25



0,25

	Bài V
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18](0,5đ)
	

(0,5đ)
	

Ta có .


Áp dụng bất đẳng thức  ta có: .




Từ .

Dấu “=” xảy ra khi 



Do đó .


Dấu “=” xảy ra khi  .


Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng 7 khi .

	








0,25








0,25
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